
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO K39  

CHƯA NHẬN GIÁO TRÌNH TRƯỜNG PHÁT  

 

I - Học kỳ 2, năm học 2016 – 2017   

STT Họ và tên MSSV Lớp Tên giáo trình 

1.  Nguyễn Minh Hoàng 390164 39A 

Giáo trình Tư pháp quốc tế 

2.  Lô Phương Thảo 390317 39A 

3.  Lại Nhật Quang 390665 39A 

4.  Nguyễn Hồng Châm 390766 39A 

5.  Nguyễn Hưng Đạo 390768 39A 

6.  Phạm Hồng Hanh 390864 39A 

7.  Nguyễn Quỳnh Chi 391461 39A 

8.  Nguyễn Văn Trường Sơn 391552 39A 

9.  Nguyễn Hạnh Trinh 390253 39A 

10.  Lê Xuân Việt Anh 392150 39B 

11.  Nguyễn Thành Trung 392453 39B 

12.  Lê Thanh Nhật 392916 39B 

13.  Ngô Xuân Thịnh 392922 39B 

14.  Nguyễn Đức Anh 392937 39B 

15.  Phạm Bá Khôi 392952 39B 

16.  Nguyễn Thị Ngọc Anh 393026 39B 

17.  Nguyễn Diệu Linh 391074 39B 

18.  Phạm Thị Thảo Linh 392245 39B 

 

II - Học kỳ 2: năm học 2017 – 2018 

STT Họ và tên MSSV Tên giáo trình 

1.  Đinh Thu Hà 392204  

 2.  Ngô Xuân Thịnh 392922 



3.  Dương Trúc Quỳnh 392926  

 

 

 

 

Giáo trình Luật Môi trường 

4.  Nguyễn Diệu Linh 391074 

5.  Nguyễn Quang Thắng 391821 

6.  Nguyễn Thị Linh Mai 392126 

7.  Nguyễn Thu Huyền 392943 

8.  Bùi Công Duy Linh 392950 

9.  Kiều Quang Tiến Đạt 391167 

10.  Nguyễn Mỹ Linh 393030 

11.  Nguyễn Văn Trường sơn 391552 

12.  Ngô Xuân Kỳ 391260 

13.  Trần Phương Anh 390162 

14.  Nguyễn Đức Huy 390166 

15.  Nguyễn Hưng Đạo 390768 

16.  Đào Thị Liên 390453 

17.  Nguyễn Quỳnh Chi 391461 

18.  Nguyễn Minh Hoàng 390164 

19.  Phạm Hồng Hạnh 390864 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

     Hà Thị Ngọc 

 

 

 

 

 


